
THEO DÕI TÌNH TRẠNG NHẬP MỚI THIẾT BỊ DẠY – HỌC NĂM 2023

Năm học: 2023-2024
    STT Tên thiết bị

Số lượng Chất lượng
01 Thiết bị vẽ bảng trong dạy học dành cho giáo viên –

thước thẳng dài 500mm
02 Tốt

02 Ê ke 02 Tốt

03 Compa dài 02 Tốt

04 Thước đo góc 02 Tốt

05 Chai 1 lít 01 Tốt

06 Ca 1 lít 01 Tốt

07 Thiết bị diện tích 01 Tốt

08 Nhiệt kế rượu 01 Tốt

09 Bộ TB dậy khối lượng gồm 1 cân đĩa 5kg và 1 bộ quả
cân

01 Tốt

10 Cân đĩa 5kg 01 Tốt

11 Bộ dụng cụ sửa chữa máy tính 01 Tốt

12 Bộ sa bàn giao thông dành cho hs lớp 2 01 Tốt

13 Bộ mô hình xương dành cho môn học GV lớp 2 01 Tốt

14 Bộ mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng 01 Tốt

15 La bàn dành cho HS lớp 3 01 Tốt

16 Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 01 Tốt

17 Bộ dụng cụ thủ công 02 Tốt

18 Đèn học dùng cho học sinh lớp 3 01 Tốt



19 Đồng hồ bấm giây dành cho giáo viên 01 Tốt

20 Còi dành cho giáo viên 02 Tốt

21 Thước dây dành cho giáo viên 01 Tốt

22 Cờ lệnh 02 Tốt

23 Biển lật số 01 Tốt

24 Nấm thể thao 02 Tốt

25 Dây nhảy cá nhân dành cho học sinh 10 Tốt

26 Dây nhảy tập thể dành cho học sinh 02 Tốt

27 Bàn và quân cờ treo tường dành cho GV 01 Tốt

28 Kính lúp dùng cho học sinh lớp 4 05 Tốt

29 Màu goát dành cho giáo viên 01 Tốt

30 Bảng nhóm học sinh 05 Tốt

31 Bảng phụ giáo viên 06 Tốt

32 Nam châm dành cho giáo viên 05 Tốt

33 Cân dành cho giáo viên và học sinh 01 Tốt

34 Bàn và quân cờ dành cho học sinh 05 Tốt

35 Thùng Đất nặn 01 Tốt

36 Chổi rễ 10 Tốt

37 Hót rác 10 Tốt



38 Găng tay lao động 10 Tốt

39 Loa kéo tay 02 Tốt

40 Tượng bác hồ sơn nhũ 01 Tốt

41 Cột bóng rổ 01 Tốt

42 Nhiệt kế 02 Tốt

43 Máy hút bụi 01 Tốt

44 Nhiệt kế điện tử dành cho giáo viên 01 Tốt

45 Bộ mẫu chữ viết dành cho GVHS lớp 2 02 Tốt

46 Bộ chữ dạy tập viết dành cho GV1,202 02 Tốt

47 Bộ thẻ chữ học vần lớp 1 50 Tốt

48 Bộ chữ học vần biểu diễn dành cho GV lớp 1 01 Tốt

49 Bảng tên chữ cái TV dành cho GV HS lớp 2-3 02 Tốt

50 Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh L3 04 Tốt

51 Bộ thiết bị dạy phép tính dành cho lớp 2-3 04 Tốt

52 Bộ TB dạy học yếu tố xác suất dành cho GVHS lớp
3,4,5

02 Tốt

53 Bộ TB dạy hình phẳng và hình khối lớp 2-3 02 Tốt

54 Bộ TB dạy học về thời gian dành cho GV 1,2,3 ( Mô
hình đồng hồ)

02 Tốt

55 Bộ tranh về yêu thương GĐ dành cho GVHS lớp 1 01 Tốt

56 Bộ tranh về quê hương em dành cho GV HS lớp 2,3 06 Tốt



57 Bộ tranh ảnh về Tổ quốc VN dành  cho GV Lớp 3 01 Tốt

58 Bộ tranh về quan tâm chăm sóc người thân trong gđ
dành cho GVHS lớp 1

01 Tốt

59 Bộ tranh về kính trọng thầy cô giáo dành cho HS lớp 2 01 Tốt

60 Bộ tranh về quan tâm hàng xóm láng giềng dành cho
HS lớp 3

02 Tốt

61 Bộ tranh về tự giác làm việc của mình dành cho GVHS
Lớp 1

02 Tốt

62 Bộ tranh quý trọng thời gian dành cho GVHS lớp 2 01 Tốt

63 Bộ tranh về thật thà dành cho GVHS lớp1 02 Tốt

64 Bộ tranh về nhận lỗi sửa lỗi dành cho GVHS lớp 2 01 Tốt

65
Bộ tranh về giữ lời hứa dành cho GVHS lớp 3 02 Tốt

66 Bộ tranh về sinh hoạt nề nếp dành cho HSGV Lớp 1 02 Tốt

67 Bộ tranh về thực hiện nội quy trường lớp dành cho
GVHS Lớp 1

02 Tốt

68 Bộ tranh về bảo quản đồ dùng cá nhân dành cho GVHS
lớp 2

01 Tốt

69 Bộ tranh về tự chăm sóc bản thân dành cho GVHS Lớp
1

02 Tốt

70 Bộ tranh về thể hiện cảm xúc bản thân dành cho GVHS
lớp 2

01 Tốt

71 Bộ tranh về phòng tránh tai nạn thương tích dành cho
GVHS lớp 1

02 Tốt

72 Bộ tranh về tìm kiếm sự hỗ trợ dành cho GVHS Lớp2 01 Tốt

73 Bộ tranh về tuân thủ quy định nơi công cộng dành cho
GVHS lớp 2

01 Tốt

74 Bộ tranh các thế hệ trong gia đình dành cho học sinh lớp
2,3

02 Tốt

75 Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội dành cho
HS Lớp 3

01 Tốt



76 Tranh hướng dẫn cách xử lý khi có cháy dành cho học
sinh lớp 3

02 Tốt

77 Loa trợ giảng 02 Tốt

78 Nhiệt kế điện tử 01 Tốt

79 Đài philip 329 01 Tốt

80 Bộ dụng cụ CS cây hoa 02 Tốt

81 Kéo cắt cành 02 Tốt

82 Bộ nẹp tranh 10 Tốt
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